            

TRƯỜNG TH LÊ VĂN KHUÊ                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                                                                          TCM: KHỐI 5                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                     Phước Tân Hưng, ngày 1 tháng 8 năm 2019
KEÁ HOAÏCH CHUYEÂN MOÂN
THÁNG 8 - 2019
	  TUẦN
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
	BIỆN PHÁP
	THỜI GIAN THỰC HIỆN
	NGƯỜI THỰC HIỆN
	CHỈ TIÊU
	KẾT QUẢ

	 

 

 

TUẦN
     3

 19/8 đến 23/8/2019
	- Lập danh sách học sinh các lớp.
- Phân chia thời khóa biểu cho các  lớp.

- GV mượn SGK, SGV, sách tham khảo và ĐDDH.

 - Ổn định  nề nếp lớp.
- Thành lập ban cán sự lớp
- Quy định, kiểm tra sách vở, dụng cụ học tập của HS.
- Phổ biến nội quy trường, xây dựng nội quy lớp.

- Dạy ôn tập kiến thức.

- Họp tổ chuyên môn
	- GVCN lập DS các lớp.
- Thống nhất TKB đầu năm.
- GV nhận SGK, SGV

- GVCN sinh hoạt lớp

- GVCN bầu chọn
- Tổ khối thống nhất.

- GVCN phổ biến các nội quy cho HS.
-  Ôn tập TV, T, AV

- TT soạn nội dung SH  tuần 1- 2
	- 19/8-25/8

23/8

19 - 23/8
20/8
21/8
19- 20/8
19/8-23/8

23/8
	 - GVCN

- GVCN 

- GVCN
- GVCN

- GV & HS

- GVCN

- GV- HS

- GV tổ 5
	100%
T.hiện
100%
100%
100%
100%
100%
100%
T.hiện
	

	 

 

 

 

TUẦN 

     4
 

   26/8 đến 30/8/2019
	- Thực hiện CT Tuần 1

- Xây dựng, ổn định nề nếp học sinh.

- Tổ chuyên môn bàn biện pháp nâng cao chất lượng HSCHT.
- Phân loại đối tượng HS để nâng cao chất lượng D-H.

	- Dạy theo PPCT
- GVCN sinh hoạt nội quy lớp.

- Tổ CM trao đổi, thống nhất nội dung biện pháp.
- GVCN phân loại HS dựa theo nhận xét kết quả cuối năm.

	26/8-30/8
Trong tuần
Trong tuần
Trong tuần

	- GVCN
- GVCN

- Tổ CM

- GVCN


	T.hiện
100%
100%

100%

	


                   Duyệt của BGH                                                                                      Tổ trưởng CM


                                                                                                                               Huỳnh Thu Thảo

 TRƯỜNG TH LÊ VĂN KHUÊ                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TCM: KHỐI 5                                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                 

                                                                                            Phước Tân Hưng, ngày 03 tháng 9 năm 2019
KEÁ HOAÏCH CHUYEÂN MOÂN
THÁNG 9 - 2019
	  TUẦN
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
	BIỆN PHÁP
	THỜI GIAN THỰC HIỆN
	NGƯỜI THỰC HIỆN
	CHỈ TIÊU
	KẾT QUẢ

	 

 

TUẦN
     1

  2/9 đến 6/9/2019
	- Thực hiện CT Tuần 2

- Dạy CCKT và KN 

- Dạy TĐTV

- Nghỉ lễ Quốc khánh nước CHXHCNVN

- Dự khai giảng năm học mới

- Họp tổ chuyên môn
- Báo cáo số lượng HS các lớp

- Ổn định nề nếp lớp.
	- Dạy theo PPCT

- Theo TKB
- HS học NQ thư viện
- Nghỉ theo QĐ của nhà nước
- GV, HS tham dự ở sân trường
- Lên KH tuần 3- 4
- Lớp 5/1: 38/17
  Lớp 5/2: 36/21

- Nhắc nội quy lớp
	2/9đến

6/9/2019

Theo LBG

2/9

5/9

6/9

trong tuần
	GV + HS

GV + HS

GV-HS

T. trường
GV + HS

GV 

GV

HS + GV
	100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

T.hiện
	

	 

 TUẦN
     2

  9/9 đến 13/9/2019
	 - Thực hiện CT Tuần 3
-  Dạy CCKT và KN 
- Thực hiện BTrú & lớp buổi

- Ổn định nề nếp lớp.

- Thực hiện 15 phút đầu giờ.

- Giảng dạy VHGT(B1)- TĐTV

- Dạy TLHĐ và THKNS
	- Dạy theo PPCT

- Dạy theo TKB
- TheoKH của trường.
- Cán bộ lớp nhắc nhở

- Hát TT, truy bài… 

- Dạy TL VHGT

- Dạy theo tài liệu
	10/9 đến 3/9/2019

- trong tuần

- trong tuần

- trong tuần

-  9/9 và 13/9
	GV + HS

GV + HS

GV+ HS

GV+ HS

GV + HS

GV+ HS

GV-HS
	100%

100%

100%

T.hiện
100%

100%

100%
	

	 

 

 TUẦN 
     3
 16/9 đến 20/9/2019
	- Thực hiện CT Tuần 4

-Dạy CCKT và KN 
- Thực hiện BT & lớp buổi

- Giảng dạy VHGT  ( Bài 2)
và dạy TĐTV

- Ổn định nề nếp lớp.

- Họp tổ chuyên môn
	- Dạy theo PPCT

- Dạy theo TKB
- Tổ chức theo KH 

- Dạy theo tài liệu VHGT

- Nhắn nhở NQ lớp

- TT soạn nội dung, nhắc nhở tổ viên họp
	  16/9 đến 20/9/2019

- 20/9

- trong tuần

- 20/9


	GV + HS

GV + HS

GV+ HS

GV + HS

GV + HS

GV tổ 5

 
	100%

100%

100%

100%

T.hiện
100%
	

	TUẦN 

     4
 

    23/9 đến 27/9/2018
	- Thực hiện CT Tuần 5 

-Dạy CCKT và KN 
- Thực hiện BT + lớp buổi

- Giảng dạy VHGT ( Bài 3)
và dạy TĐTV

 - Dự giờ thăm lớp

 - Ổn định nền nếp 15 phút đầu giờ.
- Ổn định nền nếp TTDĐG và GG
	- Dạy theo PPCT

- Dạy theo TKB
- Tổ chức theo KH của trường.

- Dạy theo tài liệu VHGT

- GV đăng kí tiết dạy

- GVCN nhắc nhở, theo dõi

- Hằng ngày ở sân trường theo HD của TPT, GVCN hỗ trợ
	24/9 đến 28/9/2018

28/9

trong tuần

trong tuần
	GV + HS

GV + HS

GV+ HS

GV + HS

GV

GV + HS

 HS
	100%

100%

100%

100%

T.hiện

100%

100%
	


                                Duyệt của BGH                                                                                Tổ trưởng CM
                                                                                                                                       Huỳnh Thu Thảo
   TRƯỜNG TH LÊ VĂN KHUÊ                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                TCM: KHỐI 5                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                      
                                                                          Phước Tân Hưng, ngày 01 tháng 10 năm 2019
KEÁ HOAÏCH CHUYEÂN MOÂN
THÁNG 10 - 2019
	  TUẦN
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
	BIỆN PHÁP
	THỜI GIAN THỰC HIỆN
	NGƯỜI THỰC HIỆN
	CHỈ TIÊU
	KẾT QUẢ

	 

 

TUẦN
     1

 1/10 đến 4/10
	 - Thực hiện CT Tuần 6

- Dạy CCKT và KN T 6

- Thực hiện 2 buổi/ tuần 

- Ổn định nề nếp lớp.

- Chăm sóc cây xanh.

- Nhắc nhở VS phòng bệnh

- Dạy VHGT- TĐTV

- SH tổ chuyên môn

- Tập TD, xúc miệng.
	- Dạy theo PPCT
- Dạy theo TKB
- Thực hiện theo KH
- Theo dõi, nhắc nhỡ
- Tổ trực tưới cây.
- Nhắc “ Ăn chín, uống sôi”
- Học theo TL bài4

- Lên KH tuần 7-8

- TH theo HD
	1/10 đến 4/10

suốt tuần

cả tuần

cả tuần

trong tuần

4/10

4/10

- Trong T
	GV + HS

GV + HS

GV+ HS

GV + HS

HS

GV + HS

GV  + HS

GV

GV-HS
	100%

100%

100%

100%

T. hiện
100%

100%

100%

100%
	

	 

 

 

TUẦN
     2

7/10 đến 11/10
	- Thực hiện CT Tuần 7

- Dạy CCKT và KN T 7
- Thực hiện 2 buổi/ tuần 
- Tham gia tốt phong trào thi ATGT
- Ổn định nề nếp lớp. Chăm sóc cây xanh.

- Ổn định nề nếp Tập thể dục.
- Dạy VHGT- TLHĐ-THKNS- NHĐ

- Thi GVG cấp trường
	- Dạy theo PPCT

- Dạy theo TKB
- Tổ chức theo KH của trường.

- HS tập luyện theo HD của GV
- Tổ trực tưới cây

- Nhắc nhở HS tập nghiêm túc.
- Dạy theo TL VHGT bài 5- TLHĐ-KNS

- GV lớp 5/2 thi 
	7/10 đến

11/10

10/10

11/10

9/10
	GV + HS

GV + HS

GV+ HS

GV + HS

HS + GV

GV + HS

HS

HS 

HS

GV
	100%

100%

100%

Tham gia
T.hiện
100%

100%

T.hiện
T.hiện
T.gia
	

	 

 

 TUẦN 
     3
 

 14/10 đến 18/10
	- SH ý nghĩa ngày 20/10

- Thực hiện CT Tuần 8

- Dạy CCKT và KN T 8
- Thực hiện dạy 2 buổi / tuần

- Ổn định nề nếp lớp.

-  Chăm sóc cây xanh

- Dạy VHGT – TĐTV

- SH tổ chuyên môn mới
- Thi GVG cấp trường
	- SH đầu tuần

- Dạy theo TKB
- Dạy theo tài liệu

- Tổ chức theo KH của trường.

- Nhắc nhở nội quy trường lớp

- Tổ trực chăm sóc

- Dạy theo TL bài 6

- TT soạn nội dung
- GV dạy theo KH trường
	14/10 đến 18/10

18/10

16/10
	GV + HS

GV + HS

GV+ HS

GV + HS

GV + HS

 HS

GV + HS

GV

GV
	100%

100%

100%

100%

100%

T.hiện
100%

100%

100%

Tham gia
	

	TUẦN 

     4
 21/10 đến 31/10
	- Thực hiện CT Tuần 9- 10

- Dạy CKT và KN T 9-10
- Thực hiện hai buổi/ tuần

 - Giảng dạy VHGT-TĐTV  

 - Dự giờ thăm lớp

 - Ôn định nền nếp 15 phút đầu giờ

- Ôn và kiểm tra GHKI


	- Dạy theo PPCT

- Dạy theo TKB
- Tổ chức theo KH của trường.

- Theo TL bài 7-8

- GV đăng kí tiết dạy

- GVCN nhắc nhở HS
thực hiện nghiêm túc.
- Ôn, KT theo KH


	21/10 đến 31/10

22/10


	GV + HS

GV + HS

GV+ HS

GV+ HS

GV tổ 5

HS

GV + HS


	100%

100%

100%

100%

100%

100%

T.hiện
100%
	


   TRƯỜNG TH LÊ VĂN KHUÊ                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               TCM: KHỐI 5                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                         Phước Tân Hưng, ngày 01 tháng 11 năm 2019
KEÁ HOAÏCH CHUYEÂN MOÂN
THÁNG 11 - 2019
	  TUẦN
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
	BIỆN PHÁP
	THỜI GIAN THỰC HIỆN
	NGƯỜI THỰC HIỆN
	CHỈ TIÊU
	KẾT QUẢ

	 

 

TUẦN
     1

 01/11 đến 08/11
	- Thực hiện CT Tuần 11
- Thực hiện 2 buổi/ tuần 
- Ổn định nề nếp lớp.

- Chăm sóc cây xanh.

- Nhắc nhở VS phòng bệnh

- Dạy tiết đọc thư viện

- Dạy VHGT

- SH tổ chuyên môn

- Kiểm tra GHKI
	- Dạy theo PPCT
- Dạy theo TKB
- Theo dõi, nhắc nhỡ
- Tổ trực tưới cây

- Nhắc “Ăn chín,uống sôi", phòng muỗi đốt

- Dạy theo LBG

- Dạy theo tài liệu 
- TT soạn nội dung họp, thông báo tổ viên
- HS làm KT
	01/11 đến 8/11

Trong tuần

5-7/11

3/11

7/11

31/10- 1/11

7-8/11
	GV + HS

GV + HS

GV+ HS

GV + HS

HS

GV + HS

GV  + HS

GV- HS

GV

HS
	100%

T.hiện
100%

T.hiện
100%

100%

100%

T.hiện
100%

100%
	

	 

 

 

TUẦN
     2

11/11 đến 15/11
	 - Thực hiện CT Tuần 12
 - Thực hiện 2 buổi/ tuần 

- Tham gia tốt phong trào thi ATGT cấp huyện

- Dạy VHGT- TLHĐ- KNS

- Ổn định nề nếp chăm sóc cây xanh, tập TDBS và GG.
- Dạy tiết đọc thư viện

- SH tổ chuyên môn mới.
- PĐ- BD HS
	- Dạy theo PPCT

- Dạy theo TKB
- Bồi dưỡng các em theo KH của TPT.

- Dạy theo TL 

- Tổ trực tưới cây, nhắc nhở xếp hàng, tập đúng động tác

- Dạy theo LBG

- TT soạn nội dung
- Lồng ghép mỗi tiết.
	12/11 đến 16/11

Trong tuần

Theo TKB

trong tuần

14/11

15/11

T. tuần
	GV + HS

GV + HS

GV+ HS

GV + HS

HS

GV + HS

GV_ HS

GV

GV-HS
	100%

100%

100%

100%

T.hiện
100%

100%

100%

100%
	

	 

 

 TUẦN 
     3
 

 18/11 đến 22/11
	 - SH ý nghĩa ngày 20/10

- Thực hiện CT Tuần 13
- Thực hiện dạy 2 buổi / tuần

- Ổn định nề nếp lớp.

- Chăm sóc cây xanh

- Dạy tiết đọc thư viện

- Dự lễ 20/11

- Dạy VHGT
	- SH đầu tuần

- Dạy theo PPCT

- Tổ chức theo KH 

- Nhắc nhở nội quy 

- Tổ trực thực hiện theo phân công
- Dạy theo LBG

- Theo KH của trường

- Dạy theo TL
	18/11 đến 22/11

Trong tuần

21/11

20/11
	GV + HS

GV + HS

GV+ HS

GV + HS

HS

GV + HS

GV

GV 
	100%

100%

T. hiện
100%

100%

T. hiện
100%

100%
	

	TUẦN 

     4
 25/11 đến 29/11
	- Thực hiện CT Tuần 14
- Thực hiện hai buổi/ tuần

 - Dạy tiết đọc thư viện

 - Ôn định nền nếp 15 phút 

- Dạy VHGT

- SH chuyên môn 
- PĐ- BD HS
	- Dạy theo PPCT

- Tổ chức theo KH 

- Dạy theo LBG

- GVCN nhắc nhở

- Dạy theo tài liệu

- TT soạn nội dung 
- Lồng ghép mỗi tiết.
	25/11 đến 29/11

28/11

25-29/11

30/11

29/11
T. tuần
	GV + HS

GV + HS

GV+ HS

GV + HS

GV+ HS

GV

GV-HS


	100%

T. hiện
100%

100%

100%

100%

Thực hiện
	


                       Duyệt của BGH                                                                                Tổ trưởng CM


                                                                                                                               Huỳnh Thu Thảo   
      
  TRƯỜNG TH LÊ VĂN KHUÊ                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               TCM: KHỐI 5                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                      Phước Tân Hưng, ngày 02 tháng 12 năm 2019
KEÁ HOAÏCH CHUYEÂN MOÂN
THÁNG 12 - 2019
	  TUẦN
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
	BIỆN PHÁP
	THỜI GIAN THỰC HIỆN
	NGƯỜI THỰC HIỆN
	CHỈ TIÊU
	KẾT QUẢ

	 

 

TUẦN
     1

 02/12 đến 6/12
	- Thực hiện CT Tuần 15
- Thực hiện 2 buổi/ tuần 

- Ổn định nề nếp lớp.

- Chăm sóc cây xanh.

- Nhắc nhở VS phòng bệnh

- Dạy tiết đọc thư viện

- Tiếp tục dạy HĐTT

- Thi GVG
	- Dạy theo PPCT
- Thực hiện theo KH
- Theo dõi, nhắc nhỡ
- Tổ trực tưới cây

- Nhắc “ Ăn chín, uống sôi”
- Dạy theo LBG

- Dạy theo tài liệu

- Chuẩn bị và dạy T1
	02/12 đến 06/12

Trong tuần

5/12

6/12

6/12
	GV + HS

GV + HS

GV+ HS

GV + HS

HS

GV + HS

GV  + HS

GV+ HS
	100%

100%

100%

T.hiện
100%

100%

100%

T.gia

	

	 

 

 

TUẦN
     2

9/12 đến 13/12
	 - Thực hiện CT Tuần 16
 - Thực hiện 2 buổi/ tuần 
 - GV các lớp ra đề cương ôn thi KH- LS - ĐL
 - Ổn định nề nếp lớp. Chăm sóc cây xanh. 

- Dạy TĐT, GDKNS, TLHĐ

- Thi GVG

- SH tổ CM
	- Dạy theo PPCT

- Tổ chức theo KH 

- GV ra đề cương

- GV nhắc nhở thực hiện theo nội quy tổ trực tưới cây

- Dạy theo LBG, TL

- Chuẩn bị và dạy T2

- GV tổ 5 SH+ lên KH tuần 17-18
	9/12 đến 13/12

Trong tuần

12-13/12

12/12

13/12
	GV + HS

GV + HS

GV

HS

GV + HS

GV – HS

GV+HS

GV tổ 5
	100%

100%

100%

T. hiện

100%

100%

T.gia
100%


	

	 

 

 TUẦN 
     3
 16/12 đến 20/12
	- Thực hiện CT Tuần 17
- Thực hiện dạy 2 buổi / tuần

- Ổn định nề nếp lớp. 
- Chăm sóc cây xanh

- Dạy TĐTV, HĐTT

- Ôn tập chuẩn bị KT HKI


	- Dạy theo PPCT

- Tổ chức theo KH 

- Nhắc nhở nội quy 

- Tổ trực chăm sóc

- Dạy theo LBG, TL

- Ôn theo đề cương


	16/12 đến 20/12

Trong tuần

19-20/12

Trong tuần


	GV + HS

GV + HS

GV+ HS

GV + HS

GV + HS

GV -  HS
	100%

100%

100%

T.hiện

100%

100%


	

	TUẦN 

     4
 23/12 đến 31/12
	- Thực hiện CT Tuần 18
- Thực hiện hai buổi/ tuần

- Dạy TĐTV

 - Ôn định nền nếp 15 phút đầu giờ

- KT HKI SĐ; KH; T; TV

- SH tổ CM

- Chấm bài KT+ làm B cáo
	- Dạy theo PPCT

- Tổ chức theo KH 

- Dạy theo LBG

- GVCN nhắc nhở

- Theo KH trường

- TT soạn nội dung, thông báo GV họp.
- Chấm theo đáp án
	 23/12 đến 31/12

28/12

Trong tuần

24-27/12

27/12

30-31/12
	GV + HS

GV + HS

GV+ HS

GV + HS

GV+ HS

GV

GV
	100%

T.hiện
100%

100%

100%

100%

T.hiện
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 TRƯỜNG TH LÊ VĂN KHUÊ                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               TCM: KHỐI 5                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                        Phước Tân Hưng, ngày 3 tháng 01 năm 2020
KEÁ HOAÏCH CHUYEÂN MOÂN
THÁNG 01- 2020
	  TUẦN
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
	BIỆN PHÁP
	THỜI GIAN THỰC HIỆN
	NGƯỜI THỰC HIỆN
	CHỈ TIÊU
	KẾT QUẢ

	 

 

TUẦN
     1

 01/01 đến 03/01
	- Nghỉ tết Dương lịch

- Chấm bài KT
- Thống kê theo mẫu

- Sơ kết tổ, nhập điểm

- Tham gia ngày hội đọc sách

- Dạy chuyên đề

- Sơ kết  HKI
	- Nghỉ theo KH
-Chấm đúng với đáp án
- GV tổ thực hiện theo mẫu

- Thực hiện theo KH trường.
- Dạy theo phân công

- Nhận xét ưu hạn chế,
biện pháp khắc phục
	1/1/2020

1-2/01

02/01

02/01

2/01

3/1

3/01
	GV-HS

GV

GV

GV

GV-HS

Lớp 5/1

GV


	Tốt

Hoàn thành
Tốt
100%
Tốt 

Tốt
	

	 

 

 

TUẦN
     2

06/01đến 10/01
	- Thực hiện CT Tuần 19
- Thực hiện 2 buổi/ tuần

- Tham gia tốt phong trào VN mừng Xuân

- Chăm sóc cây xanh.

- Súc miệng, chải răng.
- Dạy TĐTV, TNST, TLHĐ

- Dự giờ thăm lớp

- SH tổ CM
	- Dạy theo PPCT

- Tổ chức theo KH 
- HS tập luyện theo HD của GV; TPT

- Tổ trực tưới cây

- Kết hợp với TPT

- Dạy theo LBG và TL

- GV dạy và theo KH
- GV tổ 5 SH- KH tuần20
	6/01 đến 10/01

trong tuần

Thứ 5/t

9-10/01

trong t

9/1
	GV + HS

GV + HS

GV + HS

GV + HS

GV - HS

GV_ HS

GV tổ 5

GV
	100%

100%

100%

T.hiện
100%

100%

T.hiện
100%
	

	 

 

 TUẦN 
     3
 13/01đến   17/01
	- Thực hiện CT Tuần 20
- Thực hiện dạy 2 buổi / tuần

- Ổn định nề nếp lớp, chăm sóc cây xanh

- Dạy TĐT, GDKNS

- Súc miệng, chải răng
	- Dạy theo PPCT

- Tổ chức theo KH 

- Nhắc nhở nội quy 

- Tổ trực chăm sóc

- Dạy theo LBG; TL

- Kết hợp với TPT


	13/01 đến 17/01

trong tuần

16-17/01

Thứ 5/t


	GV + HS

GV + HS

GV+ HS

GV + HS

GV + HS

GV -  HS


	100%

100%

T.hiện
100%

100%


	

	  TUẦN 

     4+5
 20/01 đến 31/01
	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN
- Ổn định NN trước và sau Tết

- Chăm sóc cây xanh.

- Nhắc nhở VS phòng bệnh.

- Vào trường học lại sau tết.
- SH tổ CM
	- GV, HS nghỉ theo công văn.
-  Theo dõi, nhắc nhỡ

-  Tổ trực tưới cây

- Nhắc “ Ăn chín, uống sôi”, giữ ấm mùa lạnh. ATTP, ATGT

- Theo KH
- TT soạn nội dung họp
	20/01đến 31/01

20/10- 29/01

30/01-31/01
31/1
	GV + HS

GV + HS

GV + HS

GV + HS

GV+HS 
GV
	100%

100%

100%

T.hiện
100%
100%
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